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1 026 Trần Thị Thu Chi 04/5/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Phổi tỉnh 

Đắk Lắk

Khoa Khám bệnh -  Hồi 

sức cấp cứu
95 95

Không trúng 

tuyển

2 095 Phạm Lê Thiên Kim 26/6/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Phổi tỉnh 

Đắk Lắk

Khoa Khám bệnh -  Hồi 

sức cấp cứu
Vắng

Không trúng 

tuyển

3 117 Nguyễn Thị Lý 03/9/1987 Kinh Không Bác sĩ hạng III

Đại học; 

Chuyên khoa 

cấp I

Bác sĩ Y khoa; 

Chuyên khoa 

cấp I Nội tổng 

quát

Bệnh viện Phổi tỉnh 

Đắk Lắk
Khoa Bệnh phổi 59 59

Không trúng 

tuyển

4 055 Lưu Thị Thúy Hà 22/11/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh Đắk Lắk

Khoa Động kinh - Tâm 

lý lâm sàng- Phục hồi 

chức năng

73.5 73.5
Không trúng 

tuyển

5 042 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/8/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh Đắk Lắk

Khoa Động kinh - Tâm 

lý lâm sàng- Phục hồi 

chức năng

69 69
Không trúng 

tuyển

6 014 Trần Thị Thu Ba 17/9/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh Đắk Lắk

Khoa Động kinh - Tâm 

lý lâm sàng- Phục hồi 

chức năng

Vắng
Không trúng 

tuyển

7 213 Lê Bảo Tuyên 09/8/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk

Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Dược - Cận lâm 

sàng

90 90
Không trúng 

tuyển

8 118 Lê Thị Tuyết Mai 21/3/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk

Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Dược - Cận lâm 

sàng

85.5 85.5
Không trúng 

tuyển

9 250 Vũ Kim Trang 17/7/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk

Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Dược - Cận lâm 

sàng

79.3 79.3
Không trúng 

tuyển

10 128 H Rin Mlô 25/4/1993 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk

Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Dược - Cận lâm 

sàng

5 54 59
Không trúng 

tuyển

Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

trừ do vi 

phạm 

nội quy

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Phụ lục 3

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2026 THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SYT ngày          /9/2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

Trình độ, chuyên môn của 

người dự tuyển
Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Họ và tên

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Điểm ưu 

tiên

Khoa, phòng, bộ phận

Kết quả xét 

tuyển
Ghi chú

Đơn vị

Tổng điểm 

[điểm thi vấn 

đáp cộng 

điểm  ưu tiên 

trừ điểm vi 

phạm( nếu 

có)]

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)
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Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

trừ do vi 

phạm 

nội quy

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Trình độ, chuyên môn của 

người dự tuyển
Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Họ và tên

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Điểm ưu 

tiên

Khoa, phòng, bộ phận

Kết quả xét 

tuyển
Ghi chú

Đơn vị

Tổng điểm 

[điểm thi vấn 

đáp cộng 

điểm  ưu tiên 

trừ điểm vi 

phạm( nếu 

có)]

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

11 214
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
02/11/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk

Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Dược - Cận lâm 

sàng

Vắng
Không trúng 

tuyển

12 136 Đặng Tố Nam 22/10/1991 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk

Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Dược - Cận lâm 

sàng

Vắng
Không trúng 

tuyển

13 162 Phạm Gia Hồng Nhi 29/4/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk
Khoa Da liễu Thẩm mỹ 86.5 86.5

Không trúng 

tuyển

14 212 Nguyễn Thanh Tùng 25/01/1986 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk
Khoa Da liễu Thẩm mỹ 62.5 62.5

Không trúng 

tuyển

15 071 Ngọc Hằng H'Mok 25/3/1997 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk
Khoa Da liễu Thẩm mỹ Vắng

Không trúng 

tuyển

16 273 Lê Thị Xương 21/12/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Đắk Lắk
Khoa Da liễu Thẩm mỹ Vắng

Không trúng 

tuyển

17 038 Nguyễn Đoàn Mỹ Duyên 12/8/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Đắk Lắk

Khoa Nội - Nhi - Lão 

học - An dưỡng
Vắng

Không trúng 

tuyển

18 293 Nguyễn Trần Minh Quân 25/02/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Đắk Lắk
Khoa Y học cổ truyền 85.5 85.5

Không trúng 

tuyển

19 296 Nguyễn Hoàng Tuấn 16/9/1993 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Đắk Lắk
Khoa Y học cổ truyền 67 67

Không trúng 

tuyển

20 304 Trần Thị Thảo Vy 08/01/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Đắk Lắk
Khoa Y học cổ truyền Vắng

Không trúng 

tuyển

21 149 Nguyễn Thị Yến Ngọc 24/3/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Đắk Lắk

Khoa Phục hồi chức 

năng - Ngoại - Chỉnh 

hình-Sản xuất dụng cụ 

trợ giúp

Vắng
Không trúng 

tuyển
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Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

trừ do vi 

phạm 

nội quy

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Trình độ, chuyên môn của 

người dự tuyển
Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Họ và tên

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Điểm ưu 

tiên

Khoa, phòng, bộ phận

Kết quả xét 

tuyển
Ghi chú

Đơn vị

Tổng điểm 

[điểm thi vấn 

đáp cộng 

điểm  ưu tiên 

trừ điểm vi 

phạm( nếu 

có)]

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

22 225 Dương Thị Ngọc Thảo 18/4/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Cấp cứu 115 

Phú Yên

Phòng Điều hành - Vận 

chuyển Cấp cứu 
Vắng

Không trúng 

tuyển

23 155 Nguyễn Thị Thanh Nhân 14/3/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Cấp cứu 115 

Phú Yên

Phòng Hành chính Tổng 

hợp
Vắng

Không trúng 

tuyển

24 171 La Quãng Phúc 19/5/2002 Hoa
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Giám định Y 

khoa tỉnh Đắk Lắk
Phòng Khám giám định Vắng

Không trúng 

tuyển

25 027 Nguyễn Chí Danh 15/4/1996 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Giám định Y 

khoa tỉnh Đắk Lắk
Phòng Khám giám định Vắng

Không trúng 

tuyển

26 311 Thạch Thị Bích Nguyệt 28/02/1997 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Khoa Phòng chống bệnh 

truyền nhiễm - Kiểm 

dịch y tế quốc tế

5 75 80
Không 

trúng tuyển

27 312 Phan Ngọc Nhân 20/3/1998 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Khoa Phòng chống bệnh 

truyền nhiễm - Kiểm 

dịch y tế quốc tế

78 78
Không 

trúng tuyển

28 310 H Xê Bat Niê 11/9/2000 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số

Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Khoa Phòng chống bệnh 

truyền nhiễm - Kiểm 

dịch y tế quốc tế

5 70 75
Không 

trúng tuyển

29 315 Phạm Thị Như Quỳnh 18/8/2001 Kinh Không
Bác sĩ y học dự 

phòng hạng III
Đại học

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Khoa Phòng chống bệnh 

truyền nhiễm - Kiểm 

dịch y tế quốc tế

Vắng
Không 

trúng tuyển

30 175 Lôi Thị Phương 15/01/1994 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk
Khoa Sức khỏe sinh sản 5 54 59

Không 

trúng tuyển

31 176 Bùi Thị Thanh Phương 06/3/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng

88 88
Không 

trúng tuyển

32 174 Bùi Thị Hồng Phương 26/11/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk
Phòng Khám đa khoa 88.5 88.5

Không 

trúng tuyển
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Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

trừ do 

vi phạm 

nội quy

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Trình độ, chuyên môn của 

người dự tuyển
Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Họ và tên

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Điểm 

ưu tiên

Khoa, phòng, bộ phận

Kết quả 

xét tuyển
Ghi chú

Đơn vị

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm( nếu 

có)]

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

33 152 Nguyễn Trung Nguyên 12/02/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk
Phòng Khám đa khoa 76.5 76.5

Không 

trúng tuyển

34 172 Nguyễn Hữu Phước 10/9/1986 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk
Phòng Khám đa khoa Vắng

Không 

trúng tuyển

35 023 Nguyễn Văn Cửu 07/11/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Khoa Phòng, chống 

bệnh không lây nhiễm
60 60

Không 

trúng tuyển

36 265 Đinh Văn Việt 02/12/1985 Kinh

Quân nhân 

chuyên 

nghiệp 

phục viên

Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Khoa Phòng, chống 

bệnh không lây nhiễm
5 51 56

Không 

trúng tuyển

37 227 Mai Thị Xuân Thắm 01/9/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực 333
Khoa Khám Bệnh 80 80

Không 

trúng tuyển

38 246 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/6/1991 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực 333
Khoa Khám Bệnh 53.8 53.8

Không 

trúng tuyển

39 134 Trần Phương Nam 30/01/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực 333

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
81 81

Không 

trúng tuyển

40 286 Vũ Thanh Lam 30/11/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực 333

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
Vắng

Không 

trúng tuyển

41 034 Hồ Thị Thùy Dung 12/8/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực 333
Khoa Phụ sản 80 80

Không 

trúng tuyển

42 223 Nông Thị Thu Thảo 23/01/2002 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực 333

Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức 
Vắng

Không 

trúng tuyển

43 187 Hồ Thanh Quế 19/4/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nội tổng hợp 89 89

Không 

trúng tuyển
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Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

trừ do 

vi phạm 

nội quy

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Trình độ, chuyên môn của 

người dự tuyển
Đơn vị dự tuyển

TT

Số 

báo 

danh

Họ và tên

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

Điểm 

ưu tiên

Khoa, phòng, bộ phận

Kết quả 

xét tuyển
Ghi chú

Đơn vị

Tổng điểm 

[điểm thi 

vấn đáp 

cộng điểm  

ưu tiên trừ 

điểm vi 

phạm( nếu 

có)]

Điểm 

phỏng vấn 

tại vòng 2 

(thang 

điểm 100)

44 039 Trần Thị Thu Duyên 10/9/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nội tổng hợp 87 87

Không 

trúng tuyển

45 251 Lê Phạm Anh Trang 27/7/2000 Chăm
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nội tổng hợp Vắng

Không 

trúng tuyển

46 130
Nguyễn Quang Khánh 

MLô
02/6/2002 Ê đê

Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nội tổng hợp Vắng

Không 

trúng tuyển

47 157 Ngô Thời Nhật 01/12/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nội tổng hợp Vắng

Không 

trúng tuyển

48 228 Dương Thị Thắm 20/8/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nội tổng hợp Vắng

Không 

trúng tuyển

49 145 Phạm Thị Minh Ngân 05/4/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nhi 91 91

Không 

trúng tuyển

50 003 Trần Thị Bình An 12/12/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nhi 85 85

Không 

trúng tuyển

51 085 Hoàng Nữ Diệu Huyền 01/4/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nhi 83.5 83.5

Không 

trúng tuyển

52 092 H Vy Na Kbuôr 23/4/1995 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nhi 5 76 81

Không 

trúng tuyển

53 054 Nguyễn Thị Thu Hà 15/11/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nhi Vắng

Không 

trúng tuyển

54 271 Hoàng Thúy Vy 16/3/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Nhi Vắng

Không 

trúng tuyển
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(thang 
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55 292 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15/11/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ
Khoa Y học cổ truyền Vắng

Không 

trúng tuyển

56 041 Lê Thị Mỹ Duyên 13/6/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh
95 95

Không 

trúng tuyển

57 204 Phạm Thị Cẩm Tú 04/4/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh
76 76

Không 

trúng tuyển

58 180 Bùi Thị Minh Phương 14/7/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Bệnh viện Đa khoa 

Buôn Hồ

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh
Vắng

Không 

trúng tuyển

59 288 Nông Thị Quỳnh Mai 25/12/1998 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Trung tâm Y tế Buôn 

Đôn

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
5 60 65

Không 

trúng tuyển

60 298 Trần Thị Tuyết 30/7/1996 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Trung tâm Y tế Buôn 

Đôn

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
Vắng

Không 

trúng tuyển

61 094 Bùi Tấn Kiệt 28/7/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Buôn 

Đôn
Khoa Nội tổng hợp - Nhi 76.5 76.5

Không 

trúng tuyển

62 113 Nguyễn Văn Long 25/02/1989 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Buôn 

Đôn
Khoa Ngoại tổng hợp 56 56

Không 

trúng tuyển

63 169 Triệu Mùi Pu 19/10/1996 Dao
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Cư 

Kuin

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Vắng

Không 

trúng tuyển

64 132 Huỳnh Thị Trà My 08/01/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Cư 

M'gar

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS
52 52

Không 

trúng tuyển

65 182 Nguyễn Thế Quang 16/7/1992 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y đa 

khoa

Trung tâm Y tế Cư 

M'gar

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ sản
92 92

Không 

trúng tuyển
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66 260 Lý Thị Út 22/5/2001 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Cư 

M'gar

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ sản
5 83 88

Không 

trúng tuyển

67 139 H' Djin Niê 27/7/1998 Ê đê
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Cư 

M'gar

Khoa Khám bệnh - 

Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

Vắng
Không 

trúng tuyển

68 243 Đinh Thị Hoài Thương 04/12/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Cư 

M'gar

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và Chống độc
83.5 83.5

Không 

trúng tuyển

69 046 Vy Hoài Đức 19/5/1993 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Cư 

M'gar

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và Chống độc
5 70 75

Không 

trúng tuyển

70 105 Đặng Thị Ngọc Lan 26/12/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Cư 

M'gar

Khoa Nội Nhiễm - Tư 

vấn và Điều trị nghiện 

chất

96.5 96.5
Không 

trúng tuyển

71 080 Lê Thị Huệ 18/4/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Cư 

M'gar
Khoa Nhi 88 88

Không 

trúng tuyển

72 107 H' Nô Theng Lào 22/3/2000 Mnông
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa Trung tâm Y tế Ea Kar

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ sản 
Vắng

Không 

trúng tuyển

73 148 Đinh Thị Bảo Ngọc 27/5/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa Trung tâm Y tế Ea Kar Khoa Nội - Nhi - Nhiễm 87 87
Không 

trúng tuyển

74 266 Nguyễn Công Vũ 27/10/1983 Kinh
Con thương 

binh
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa Trung tâm Y tế Ea Kar

Khoa Khám bệnh - Liên 

chuyên khoa 
5 0 5

Không 

trúng tuyển

75 081 Nguyễn Đình Hùng 14/4/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa Trung tâm Y tế Ea Súp

Khoa Ngoại tổng hợp - 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

Vắng
Không 

trúng tuyển

76 010 Phạm Ngọc Tú Anh 27/4/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Krông 

Ana

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
82 82

Không 

trúng tuyển
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77 244 Lê Huyền Thương 04/7/1994 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Krông 

Ana

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
76.5 76.5

Không 

trúng tuyển

78 007 Trần Thị Lan Anh 06/11/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Krông 

Pắc
Khoa Nội 84 84

Không 

trúng tuyển

79 178 Trần Đăng Phương 10/8/1990 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Krông 

Pắc
Khoa Nội 69 69

Không 

trúng tuyển

80 195 Nguyễn Ngọc Phúc Sang 17/10/1994 Kinh
Con thương 

binh
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Krông 

Pắc
Khoa Nhi 5 94.5 99.5

Không 

trúng tuyển

81 257 Lê Thị Kiều Trinh 28/11/1997 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Krông 

Pắc

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và phụ sản
54 54

Không 

trúng tuyển

82 183 Nguyễn Văn Quang 03/9/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Krông 

Pắc

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và Chống độc
Vắng

Không 

trúng tuyển

83 120 Vi Thị Mẫn 23/11/1997 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa Trung tâm Y tế Lắk

Khoa Khám bệnh, Cấp 

cứu, Hồi sức tích cực và 

Chống độc

5 80.5 85.5
Không 

trúng tuyển

84 064 Bùi Thị Thúy Hiền 22/10/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa Trung tâm Y tế Lắk
Khoa Nội tổng hợp - 

Nhi - Truyền nhiễm
89 89

Không 

trúng tuyển

85 022 Nguyễn An Cường 28/02/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa Trung tâm Y tế Lắk
Khoa Nội tổng hợp - 

Nhi - Truyền nhiễm
Vắng

Không 

trúng tuyển

86 283 Võ Trọng Hiếu 08/9/1994 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Trung tâm Y tế Krông 

Búk

Khoa Nội - Truyền 

nhiễm - Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Vắng
Không 

trúng tuyển

87 217 Trương Văn Thái 20/3/1985 Kinh Không Bác sĩ hạng III

Đại học; 

Chuyên khoa 

cấp I

Bác sĩ Y khoa; 

Chuyên khoa 

cấp I Nhi khoa

Trung tâm Y tế Tuy 

Hòa
Khoa Khám bệnh 65 65

Không 

trúng tuyển
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88 229 La Văn Thắng 27/01/1998 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Tuy 

Hòa
Khoa Nội tổng hợp 90 90

Không 

trúng tuyển

89 158 Lê Nguyễn Minh Nhật 10/4/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Tuy 

Hòa

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
Vắng

Không 

trúng tuyển

90 154 Trần Đinh Thảo Nguyên 28/7/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Tuy 

Hòa

Phòng khám đa khoa 

khu vực
Vắng

Không 

trúng tuyển

91 116 Huỳnh Thị Hồng Ly 21/6/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Đông 

Hòa

Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức
Vắng

Không 

trúng tuyển

92 082 Dương Nhật Huy 03/8/2001 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa
Trung tâm Y tế Đông 

Hòa

Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức
Vắng

Không 

trúng tuyển

93 205 Nguyễn Mạnh Tú 09/9/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa Trung tâm Y tế Tây Hòa

Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản

Vắng
Không 

trúng tuyển

94 297 Nguyễn Thị Tuyết 20/11/1985 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Trung tâm Y tế Tây Hòa

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
72 72

Không 

trúng tuyển

95 300 Huỳnh Nhật Thành 09/3/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Trung tâm Y tế Tây Hòa

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
72 72

Không 

trúng tuyển

96 281 Lê Võ Cẩm Hằng 15/11/2002 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Trung tâm Y tế Tây Hòa

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
60 60

Không 

trúng tuyển

97 294 Nguyễn Sanh Quỳnh 14/01/1999 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Trung tâm Y tế Tây Hòa

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Vắng

Không 

trúng tuyển

98 287 Bùi Khánh Linh 29/10/2000 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Trung tâm Y tế Tây Hòa

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Vắng

Không 

trúng tuyển
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99 112 RChăm Hờ Linh 21/4/1999 Ê đê
Người dân

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Sơn

Hòa
Khoa Ngoại - Sản Vắng

Không

trúng tuyển

100 067 La Thị Thanh Hiền 08/7/2000 Chăm
Người dân

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Sơn

Hòa
Khoa Khám bệnh Vắng

Không

trúng tuyển

101 198 Sô Tuyết Siu 12/6/1999 Chăm
Người dân

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Sơn

Hòa
Khoa Khám bệnh Vắng

Không

trúng tuyển

102 044 A Lê Hờ Điều 24/3/1999 Ê đê
Người dân

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Sơn

Hòa
Khoa Khám bệnh Vắng

Không

trúng tuyển

103 290 Hoàng Phương Nguyên 30/9/1993 Kinh Không Bác sĩ hạng III Đại học
Bác sĩ Y học

cổ truyền

Trung tâm Y tế Sơn

Hòa

Khoa Y học cổ truyền

và Phục hồi chức năng
Vắng

Không

trúng tuyển

104 211 Ksor Y Tuấn 06/7/2000 Ê đê
Người dân

tộc thiểu số
Bác sĩ hạng III Đại học Bác sĩ Y khoa

Trung tâm Y tế Sông

Hinh

Khoa Ngoại - Phẫu thuật

- Gây mê hồi sức -

Chăm sóc sức khỏe sinh

sản và Phụ sản

5 69 74
Không

trúng tuyển

:

Tổng cộng: 104 thí sinh 
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